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N H À  S Ả N  X U Ấ T  &  X U Ấ T  K H Ẩ U  V Ả I  K H Ô N G  D Ệ T

C A T A L O G U E  S Ả N  P H Ẩ M  /  2 0 2 6

Sản phẩm
lau chùi
Khăn lau không dệt spunlace, meltblown và composite cho vệ sinh công
nghiệp, phòng sạch, ô tô, y tế và tiếp xúc thực phẩm.

D Ả I  G S M D Ò N G  H À N G L O Ạ I  M É P D Ạ N G  C U N G  C Ấ P
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M Ụ C  L Ụ C

M Ụ C  L Ụ C

Bên trong
có gì.
Phần đầu hướng dẫn chọn khăn lau. Phần giữa là sản phẩm chúng tôi làm.
Phần cuối là cách đặt mua.

C Á C H  L Ự A  C H Ọ N

Nhà sản xuất

Định lượng

Đặc tính xơ

Dạng cung cấp

Mép & cắt

Đóng gói & nhãn

Mã màu

C H Ú N G  T Ô I  S Ả N  X U Ấ T

Công nghiệp chung

Cuộn khăn lau

Sơn sửa ô tô

Dầu & tràn đổ

Phòng sạch & điện tử

Dịch vụ ăn uống

Vệ sinh tòa nhà

Y tế

Hàng không

Nhám & chà rửa

Vải nền cơ bản

Vải nền xả bồn cầu

C Á C H  M U A  H À N G

Phát triển bền vững

Bảng ứng dụng

Chất lượng & tuân thủ

Đặt hàng

Danh mục sản phẩm

Liên hệ
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N H À  S Ả N  X U Ấ T

V Ề  C H Ú N G  T Ô I

Lấy khăn lau làm trọng tâm,
không phải phần vải thừa.
Samridhi Crreation sản xuất và xuất khẩu vật liệu lau vải không dệt từ Surat,
Gujarat. Chúng tôi vừa là đơn vị gia công thành phẩm vừa là nhà máy sản xuất vải:
chất nền được chọn theo công việc làm sạch cần thực hiện, rồi xả khổ, gấp, đục lỗ
và đóng gói theo quy cách và thiết kế của Quý khách.

Q U Y  T R Ì N H  L À M  K H Ă N  L A U  S P U N L A C E

XƠ
Bột gỗ, viscose,
polyester hoặc PP
được xé tơi và phối trộn

MÀNG XƠ
Chải thành màng xơ
rời với xơ định hướng

TIA NƯỚC
Tia nước áp lực cao
làm rối màng xơ

LIÊN KẾT
Sấy thành vải liền khối.
Không chất kết dính

NỀN VẬT LIỆU DÒNG SẢN PHẨM DẠNG CUNG CẤP XUẤT KHẨU

N Ề N  T Ả N G  S Ả N  X U Ấ T

Spunbond PP / PET / nylon

Liên kết air-through Xuyên kim

Nỉ PAN Composite ghép lớp Gia công vật liệu thấm hút



0 20 40 60 80 100 120 140

35-40

45-60

70-90

100-130

+40% -25% x3

www.samridhicrreation.com 04

Đ Ị N H  L Ư Ợ N G

T H Ô N G  S Ố  0 1

Định lượng là con số
mang tính quyết định.
Xơ quyết định khăn lau hút được gì. Định lượng quyết định hút được bao
nhiêu và khăn bền được bao lâu khi làm việc.

G A M  T R Ê N  M É T  V U Ô N G

Khăn ướt loại mỏng
Khăn ướt dạng gói & hộp, chăm sóc cá nhân

Vệ sinh thông thường
Lau bề mặt, dịch vụ ăn uống, vệ sinh tòa nhà theo mã màu

Công nghiệp
Lau máy, dung môi & tẩy dầu mỡ, lắp ráp

Loại nặng
Tẩy dầu mỡ, nhà xưởng, xử lý tràn đổ

Sản xuất tiêu chuẩn từ 30-130 gsm. Yêu cầu ngoài dải này, và các hỗn hợp ngoài những tổ hợp trong catalogue
này, được báo giá theo yêu cầu. Dung sai định lượng thường là cộng hoặc trừ năm phần trăm.

khả năng hút tăng khi chuyển từ
60 lên 90 gsm, xấp xỉ

số khăn dùng khi dạng cung cấp
chặn rút thừa

mức tăng chi phí từ mép cắt
dao lên mép hàn laser



V I S C O S E  /  P O L Y E S T E R

www.samridhicrreation.com 05

Đ Ặ C  T Í N H  X Ơ

T H Ô N G  S Ố  0 2

Hỗn hợp xơ
thực sự làm gì.
Ba hỗn hợp chiếm phần lớn danh mục. Khác biệt không nằm
ở giá, mà ở điều xảy ra khi khăn gặp dung môi, dầu hoặc
nước.

Độ thấm hút

Độ bền ướt

Kháng dung môi

Ít xơ bụi

Độ mềm

Tiết
kiệm

Viscose / PET
Bột gỗ / PET
Bột gỗ / PP

Mềm, hút nước tốt, bề mặt lưới in được. Polyester tạo độ
bền kéo để khăn chịu được vắt nhiều lần. Đây là nhóm khăn
vệ sinh tòa nhà và dịch vụ ăn uống theo mã màu.

B Ộ T  G Ỗ  /  P O L Y E S T E R

Khả năng thấm hút cao hơn và bề mặt sạch hơn. Kết cấu
crepe và trơn. Khăn công nghiệp loại nhẹ và trung bình,
chuẩn bị bề mặt ô tô và loại ít xơ cho phòng sạch.

B Ộ T  G Ỗ  /  P O L Y P R O P Y L E N E

Lựa chọn ưa dầu. Polypropylene kháng dung môi và hút dầu
hơn nước, nên loại nặng và loại xử lý tràn dầu dùng PP ở chỗ
polyester sẽ bị mềm hoặc rụng xơ.

C Ũ N G  C U N G  C Ấ P

Polypropylene meltblown để thấm dầu và lau yêu cầu cao, ít xơ. MicroŐber polyester/polyamide cho công việc
quang học. Kết cấu viscose, bột gỗ, PLA và PBAT phân hủy sinh học theo EN 13432.
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D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

T H Ô N G  S Ố  0 3

Một vật liệu nền,
sáu dạng cung cấp.
Dạng cung cấp là quyết định về chi phí và thao tác, không phải vật liệu.
Mọi khăn lau ở đây đều gia công được thành bất kỳ dạng nào dưới đây,
kích thước cắt theo thông số của Quý khách.

T Ờ  P H Ẳ N G

Đơn giản và rẻ nhất. Xếp chồng
trong túi PE hoặc thùng carton.
Phù hợp khi khăn được chia vào
hộp rút tại chỗ.

G Ấ P  T Ư

Gấp còn một phần tư kích thước
mở. Mở ra thành tờ đầy đủ trên
tay, nên một khăn phủ được nhiều
bề mặt hơn. Tiêu chuẩn cho chuẩn
bị bề mặt ô tô.

G Ấ P  X E N  K Ẽ  P O P - U P

Mỗi tờ kéo theo tờ tiếp theo. Rút
bằng một tay, không phải lục
trong chồng khăn. Tiêu chuẩn
cho khăn xưởng.

C U Ộ N  Đ Ụ C  L Ỗ

Xé theo chiều dài tờ cố định.
Giá treo tường hoặc giá đứng
cho khu vực tiêu thụ nhiều.

C U Ộ N  R Ú T  G I Ữ A

Rút từ lõi cuộn. Phù hợp hộp
rút kín và khu vực rửa nước,
nơi mặt ngoài cuộn cần được
bảo vệ.

C U Ộ N  J U M B O

Cuộn mẹ chưa gia công cho
khách hàng tự chạy dây
chuyền cắt khổ, gấp hoặc
tẩm khăn ướt.

Kích thước tờ và cuộn, số tờ mỗi gói, bước đục lỗ và đường kính lõi đều theo thông số của khách hàng.
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M É P  &  C Ắ T

T H Ô N G  S Ố  0 4

Mép rụng xơ
trước bề mặt khăn.
Trong lau chùi yêu cầu cao, điểm hỏng hầu như không bao giờ ở giữa khăn. Đó là
mép cắt, nơi các xơ bị cắt đứt tự do di chuyển lên bề mặt đang lau. Chọn mép là
quyết định về nhiễm bẩn, và mỗi cấp đều kèm một bậc chi phí.

C Ắ T  D A O

Cắt cơ học thẳng. Chi phí thấp
nhất, rụng xơ mép cao nhất.
Phù hợp cho công nghiệp chung
và vệ sinh tòa nhà, nơi xơ không
phải là lỗi.

É P  V I Ề N

Mép được nén và liên kết
khi gia công. Giảm đáng kể
xơ di chuyển với chi phí vừa
phải. Mặc định cho dịch vụ
ăn uống và y tế.

H À N  S I Ê U  Â M

Mép được hàn bằng năng
lượng siêu âm. Viền kín liên
tục, không thêm hóa chất.
Phòng sạch và lắp ráp điện
tử.

H À N  L A S E R

Cắt và hàn trong một lần.
Mép sạch nhất hiện có, tiêu
chuẩn cho bán dẫn và quang
học yêu cầu cao.

Dấu màu cam trên sơ đồ phía trên thể hiện xơ thoát ra từ mép.

C H Ọ N  Đ Ộ C  L Ậ P

Xử lý mép được chọn theo từng đơn hàng và độc lập với vật liệu nền. Mọi kết cấu trong catalogue này đều có
thể cung cấp với bất kỳ cách nào trong bốn cách xử lý, tùy số lượng tối thiểu.
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Đ Ó N G  G Ó I  &  N H Ã N  R I Ê N G

C U N G  Ứ N G  0 1

Thùng riêng,
mã vạch riêng.
Phần lớn sản lượng của chúng tôi được giao dưới thương hiệu riêng của
khách hàng. Đóng gói được thiết kế theo kênh phân phối đích, không
theo sự thuận tiện sản xuất của chúng tôi.

L Ự A  C H Ọ N  Đ Ó N G  G Ó I

Túi PE, hàn nhiệt Hộp carton trong Thùng carton xuất khẩu

Hộp rút / hộp pop-up Xô & hộp (tẩm sẵn) Gói bày kệ bán lẻ

Kiện bọc màng co Xếp pallet, quấn màng Đóng container FCL

T H I Ế T  K Ế  T H Ư Ơ N G  H I Ệ U  &  T U Â N  T H Ủ

In nhãn riêng đầy đủ màu Thiết kế của khách hàng Mã vạch EAN / UPC

Nội dung nhãn đa ngôn ngữ Ghi xuất xứ hàng hóa Mã mẻ và mã lô

Ký hiệu tái chế và thải bỏ Biểu tượng bảo quản & sử dụng Thùng trưng bày bán lẻ

NHẬN FILE

PDF vector hoặc AI, font đã
outline, tràn lề 3 mm

BẢN DUYỆT SỐ

Gửi lại để duyệt bằng văn bản

MẪU TIỀN SẢN XUẤT

Mẫu thực từ chính công cụ sản
xuất

DUYỆT SẢN XUẤT

Chỉ sản xuất khi có xác nhận
bằng văn bản
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M Ã  M À U

C U N G  Ứ N G  0 2

Bốn màu,
một nguyên tắc.
Vệ sinh theo mã màu ngăn khăn lau đi từ vùng bẩn sang vùng sạch. Quy ước
dưới đây được áp dụng rộng rãi nhất trong ngành thực phẩm và quản lý cơ
sở tại châu Âu và vùng Vịnh.

ĐỎ
VỆ SINH

Phòng vệ sinh, bồn cầu,
bồn tiểu và mọi thiết bị
vệ sinh. Không mang ra
khỏi vùng.

VÀNG
KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM

Khu vực lâm sàng, bề
mặt tiếp xúc tay, bồn
rửa và chậu ngoài vùng
vệ sinh.

XANH LÁ
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Bề mặt sơ chế thực
phẩm, bếp, quầy bar và
khu vực tiếp xúc thực
phẩm nói chung.

XANH DƯƠNG
CHUNG

Vệ sinh chung rủi ro thấp,
văn phòng, khu tiếp
khách, kính và bề mặt ít
tiếp xúc.

I N  Ấ N

Màu được tạo bằng nhuộm dịch kéo sợi hoặc in bề mặt, tùy vật liệu nền và yêu cầu độ bền màu. Họa tiết
chevron, sóng và lưới là tiêu chuẩn; họa tiết riêng của khách hàng được làm khuôn theo đơn.

Dòng theo mã màu có trong nhóm Dịch vụ ăn uống và Vệ sinh tòa nhà.



1
60-130

60-125 gsm
PET

60-130 gsm

PET

60-130 gsm

PP

80-125 gsm
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01
C Ô N G  N G H I Ệ P  C H U N G

N H Ó M  0 1

Đa dụng
Công nghiệp
Nhóm chủ lực. Bột gỗ liên kết với polyester hoặc polypropylene cho độ
bền ướt và khả năng chịu dung môi.

Đây là những khăn lau dùng tại xưởng sản xuất. Bột gỗ đảm nhận việc thấm hút; phần xơ
tổng hợp giữ tờ khăn liền khi ngấm dung môi và bị kéo qua cạnh chi tiết gia công. Kết quả
là hút dầu và nước nhanh hơn giẻ cotton, không để lại cặn giặt, và được bỏ đi sau khi xong
việc thay vì phải theo dõi, giặt và thu hồi.

D Ả I  G S M

BỘT GỖ / PET / PP
T H À N H  P H Ầ N

1.000 kg
M O Q  C H Ạ Y  T H Ử

NHẸ

TRUNG BÌNH

CHUNG

NẶNG

Thang cấp độ. Lưu ý xơ chuyển từ polyester sang polypropylene ở cấp thông dụng.

P H Ụ C  V Ụ

Sản xuất chung Xưởng cơ khí & MRO Lắp ráp ô tô

In ấn & quản lý mực Bảo trì nhà xưởng Làm sạch dầu & mỡ



G SM

60-125 20x42, 25x42, 30x42
cm

60-130 20x42, 25x42, 30x42
cm

60-130 20x42, 25x42, 30x42
cm

80-125 20x25, 30x30, 30x40
cm
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C Ô N G  N G H I Ệ P  C H U N G

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Công nghiệp loại nhẹ
khăn lau

Bột gỗ /
Polyester

Nhăn
(crepe)

Trắng, xanh
dương,
ngọc lam

Công nghiệp trung bình
khăn lau

Bột gỗ /
Polyester

Trơn Trắng, xanh
dương, ngọc lam

Khăn lau công nghiệp chung Bột gỗ /
Polypropylene

Trơn Trắng, xanh
dương,
ngọc lam

Công nghiệp loại nặng
khăn lau

Bột gỗ /
Polypropylene

Trơn Trắng, xanh dương, đỏ

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

Loại nhẹ và trung bình dùng nền polyester; loại chung và loại nặng chuyển sang polypropylene cho công việc với
dung môi và dầu.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Khăn lau vải kỹ thuật Khăn lau bảo trì Khăn lau dọn dẹp

Khăn khô vệ sinh công nghiệp Khăn lau công nghiệp đa năng Khăn vải công nghiệp

Khăn bảo trì nhà xưởng Khăn lau vệ sinh sản xuất Khăn lau máy

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.



2
60-130 6 210 cm
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02
C U Ộ N  K H Ă N  L A U

N H Ó M  0 2

khăn lau
Cuộn
Cùng các vật liệu nền cho khu vực tiêu thụ cao: cuộn đục lỗ,
rút giữa và jumbo.

Khi mức tiêu thụ cao và khăn được rút bằng một tay, dạng cung cấp quyết định chi phí mỗi
lần lau nhiều hơn vật liệu. Cuộn đục lỗ cố định chiều dài tờ để người dùng không lấy ba tờ
khi một tờ là đủ. Cuộn rút giữa bảo vệ bề mặt khăn bên trong hộp. Cuộn jumbo dành cho
khách hàng tự chạy dây chuyền gia công hoặc tẩm ướt.

D Ả I  G S M

BỘT GỖ / PP
T H À N H  P H Ầ N D Ạ N G  C U Ộ N K H Ổ  T Ố I  Đ A

P H Ụ C  V Ụ

Xưởng tiêu thụ nhiều Khu vực rửa nước Giá treo tường

Giá đứng sàn Gia công khăn ướt Cắt khổ nhãn riêng



G SM

30-130
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C U Ộ N  K H Ă N  L A U

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Cuộn khăn lau đục lỗ
loại nặng

Bột gỗ /
Polypropylene

Trơn tùy chỉnh Dài tờ theo yêu cầu Trắng, xanh
dương

Cuộn khăn lau rút giữa Bột gỗ /
Polyester

Trơn tùy chỉnh Khổ cuộn theo yêu cầu Trắng, xanh dương

Giấy lau công nghiệp
cuộn lớn

Bột gỗ /
Polyester

Dập nổi tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh
dương

Cuộn jumbo (nguyên liệu
gia công)

Mọi vật liệu nền Trơn / dập
nổi

Khổ tối đa 210 cm Đủ các loại

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

Khổ cuộn jumbo theo khổ tối đa của vật liệu nền là 210 cm. Khổ cuộn thành phẩm và chiều dài tờ được cắt theo
đơn.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Cuộn khăn lau dập nổi loại nặng Cuộn lau công nghiệp Cuộn nhỏ khăn lau gia dụng

Cuộn vải không dệt đục lỗ & dập nổi Giá treo cuộn trên tường Cuộn khăn khô

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.



3
68
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03
S Ơ N  S Ử A  Ô  T Ô

N H Ó M  0 3

Ô tô
– sơn sửa
Loại dùng cho xưởng sơn. Ít xơ, ổn định với dung môi, gấp sẵn để lau
tấm thân xe thay vì để trên bàn.

Khăn lau sơn sửa chỉ có một nhiệm vụ quan trọng: không để lại gì. Bất kỳ xơ, silicone hay
cặn nào còn trên tấm thân xe đều thành lỗi dưới lớp sơn bóng, và chi phí làm lại lớn hơn
nhiều so với giá khăn. Bột gỗ crepe và polyester cho mặt khăn mềm không làm xước lớp
sơn lót, với đủ độ bền ướt để mang chất tẩy dầu khắp cả tấm.

G S M  Đ I Ể N  H Ì N H

BỘT GỖ / PET
T H À N H  P H Ầ N

Nhăn (crepe)
B Ề  M Ặ T

Gấp tư
D Ạ N G  T I Ê U  C H U Ẩ N

P H Ụ C  V Ụ

Xưởng thân vỏ & sơn sửa Chuẩn bị tấm thân xe Lau giữa các lớp sơn

Tẩy dầu & lau dung môi Lau bụi lần cuối Chăm sóc & đánh bóng



G SM

68 20x42, 25x42, 30x42
cm
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S Ơ N  S Ử A  Ô  T Ô

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Bề mặt ô tô
khăn lau

Bột gỗ /
Polyester

Nhăn
(crepe)

Trắng, xanh
dương,
ngọc lam

Khăn lau chuẩn bị sơn ô tô Bột gỗ /
Polyester

Nhăn
(crepe)

tùy chỉnh Gói phẳng /
gấp tư

Trắng, xanh dương

Khăn dính bụi không dệt Không dệt
phủ keo dính

Lưới
thưa

tùy chỉnh tùy chỉnh Vàng, trắng

Khăn xưởng xanh Bột gỗ /
Polypropylene

Trơn tùy chỉnh Gấp tư / pop-up Xanh dương

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

Khăn dính bụi có chất tạo dính và không thay thế được cho khăn chuẩn bị bề mặt thông thường. Nêu rõ hệ sơn
đang dùng trước khi đặt hàng.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Khăn đánh bóng Khăn lau trắng mặt trơn gấp tư Khăn lau crepe trắng/xanh gấp tư

Hộp pop-up khăn xưởng Khăn lau bảo dưỡng ô tô Khăn lau động cơ & dung môi

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.



4
Meltblown PP

HYDROCARBON
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04
D Ầ U  &  T R À N  Đ Ổ

N H Ó M  0 4

Dầu
& tràn đổ
Composite polypropylene meltblown và bột gỗ để thu gom và
ngăn chặn hydrocarbon.

Thấm dầu là vấn đề hóa học của xơ, không phải vấn đề độ thấm hút. Polypropylene ưa
dầu và kỵ nước, nên màng meltblown hút hydrocarbon ra khỏi hỗn hợp tràn và để lại
nước. Đặc tính đó phân biệt tấm thấm hút với khăn lau thông thường, và là lý do các loại
nặng ở đây dùng polypropylene thay vì chủ yếu là bột gỗ.

C Ô N G  N G H Ệ X Ơ

Tấm / cuộn / thảm
D Ạ N G

Ưa dầu
Đ Ặ C  T Í N H

Thấm vào và được giữ
trong cấu trúc xơ

NƯỚC

Đọng thành giọt trên
bề mặt và trôi đi

Vì sao là polypropylene: cùng một màng xơ hút hydrocarbon và đẩy nước.

P H Ụ C  V Ụ

Ứng phó tràn dầu & nhiên liệu Dung dịch làm mát máy Ngăn tràn trên sàn xưởng

Hàng hải & ngoài khơi Sang chiết hóa chất Rò rỉ máy biến áp & thủy lực



G SM

100%
Polypropylene
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D Ầ U  &  T R À N  Đ Ổ

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Khăn lau thấm dầu Bột gỗ /
Polypropylene

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xám

Thấm dầu meltblown
khăn lau

Meltblown tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Tấm thấm dầu Polypropylene
meltblown

Tấm gia
cố

tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Tấm thấm hút đa năng Polypropylene
meltblown

Tấm gia
cố

tùy chỉnh tùy chỉnh Xám

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

Khả năng thấm hút được công bố theo từng sản phẩm, tính bằng lít/đơn vị, và phụ thuộc độ nhớt chất
lỏng. Số liệu theo chất lỏng cụ thể được cung cấp khi có yêu cầu.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Tấm thấm dầu nặng Thảm thấm dầu meltblown Khăn thấm hút tràn đổ

Thảm thấm tràn Tấm loại nặng Khăn lau bột gỗ/PP thấm hút cao

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.



5
56 4-9 in
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05
P H Ò N G  S Ạ C H  &  Đ I Ệ N  T Ử

N H Ó M  0 5

Phòng sạch
& điện tử
Kết cấu ít xơ, không chất kết dính cho môi trường kiểm soát và lắp
ráp nhạy tĩnh điện.

Khăn lau phòng sạch được đánh giá theo những gì nó thải ra, không phải những gì nó thu
gom. Màng xơ liên kết bằng tia nước không có chất kết dính, keo hay chất dán, nên không
có hóa chất nào di chuyển lên tấm wafer hay bo mạch đã lắp linh kiện. Xử lý mép quan
trọng không kém màng xơ: mép cắt rụng xơ, mép hàn thì không. Hãy nêu cấp phòng sạch
và chúng tôi sẽ chọn kết cấu và mép phù hợp.

G S M  Đ I Ể N  H Ì N H

BỘT GỖ / PET
T H À N H  P H Ầ N

Không chất dính
K Ế T  C Ấ U C Ỡ  T I Ê U  C H U Ẩ N

Hàn laser
Bán dẫn & quang học yêu cầu cao

Hàn siêu âm
Phòng sạch & lắp ráp điện tử

Ép viền
Môi trường kiểm soát chung

Cắt dao
Không khắt khe / công nghiệp

SẠCH HƠN

ÍT KHẮT KHECấp phòng sạch quyết định thông số mép, không phải vật liệu nền.

P H Ụ C  V Ụ

Nhà máy bán dẫn & wafer Lắp ráp PCB & điện tử Thiết bị quang học & chính xác

Phòng sạch dược phẩm Phòng thí nghiệm phân tích Sản xuất thiết bị y tế

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6–7

Cấp 8



G SM

56 4x4, 6x6, 9x9 in
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P H Ò N G  S Ạ C H  &  Đ I Ệ N  T Ử

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Khăn lau không bụi Bột gỗ /
Polyester

Trơn Trắng

Không dệt ít xơ
khăn

Bột gỗ /
Polyester

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Khăn chống tĩnh điện Polyester với xơ
dẫn điện

Dệt kim tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh
dương

Khăn phòng thí nghiệm Bột gỗ /
Polyester

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Khăn lau điện tử Vật liệu khăn phòng sạch Khăn vệ sinh không bụi

Khăn microŐber lau thấu kính Vải spunlace cho phòng sạch Khăn lau cấp quang học

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.

Cấp phòng sạch, số lượng hạt, hàm lượng ion và NVR được xác lập bằng thử nghiệm theo quy trình của Quý
khách và ghi trên giấy chứng nhận phân tích.



6
50-70 VISCOSE / PET 4
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06
D Ị C H  V Ụ  Ă N  U Ố N G

N H Ó M  0 6

Dịch vụ ăn uống

Khăn tiếp xúc thực phẩm theo mã màu cho bếp, dây chuyền sản xuất
và khu phục vụ.

Trong môi trường thực phẩm, khăn lau là công cụ kiểm soát nhiễm chéo, không chỉ là dụng
cụ vệ sinh. Mã màu là cơ chế: mỗi vùng một màu cố định nghĩa là khăn đã dùng trên bàn
đạm sống không thể xuất hiện lại trên bề mặt đồ ăn sẵn. Spunlace lưới in giữ màu qua nhiều
lần dùng ướt và khô đủ nhanh để hạn chế vi sinh phát triển giữa các ca.

D Ả I  G S M T H À N H  P H Ầ N M À U  T I Ê U  C H U Ẩ N

Tiếp xúc thực phẩm
C H Ứ N G  N H Ậ N

P H Ụ C  V Ụ

Bếp thương mại Chế biến thực phẩm Khu vực kiểm soát HACCP

Khách sạn & suất ăn Khu thực phẩm siêu thị Đồ uống & sản xuất bia



G SM

Viscose / Polyester 50-70 20x20, 30x30, 30x40,
30x60 cm

Viscose / Polyester

Viscose / Polyester
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D Ị C H  V Ụ  Ă N  U Ố N G

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Khăn lau không dệt J-Cloth Lưới in Vàng, xanh
dương, đỏ, xanh lá

Khăn lau quầy Lưới tùy chỉnh tùy chỉnh Dòng theo mã
màu

Khăn tiếp xúc thực phẩm Bột gỗ /
Polyester

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh
dương

Khăn vệ sinh HACCP Lưới in tùy chỉnh tùy chỉnh Dòng theo mã
màu

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

Chứng nhận tiếp xúc thực phẩm được cấp theo từng vật liệu nền và từng thị trường đích. Xác nhận khung pháp
lý (EU, FDA, FSSAI) khi gửi yêu cầu.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Khăn kháng khuẩn tiếp xúc thực phẩm Khăn dịch vụ ăn uống Khăn vệ sinh nhà bếp

Khăn lau ngành suất ăn Khăn lau máy chế biến thực phẩm Khăn theo mã màu

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.



7
45-70 VISCOSE / PET
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07
V Ệ  S I N H  T Ò A  N H À

N H Ó M  0 7

Vệ sinh tòa nhà

Khăn đa dụng cho dịch vụ vệ sinh, quản lý tòa nhà và khách
sạn.

Dịch vụ vệ sinh mua theo chi phí mỗi lần lau, không phải chi phí mỗi chiếc khăn. Khăn bán
dùng một lần chịu được bốn hoặc năm lần dùng ướt rồi bỏ đi giúp tránh hoàn toàn vòng
giặt là, nơi ẩn chứa chi phí của giẻ cotton. Bề mặt lưới và có lỗ nhấc bụi hạt lên thay vì đẩy
chúng đi khắp nơi.

D Ả I  G S M T H À N H  P H Ầ N

Bán dùng một lần
K I Ể U  S Ử  D Ụ N G

Theo mã màu
P H Â N  V Ù N G

P H Ụ C  V Ụ

Dịch vụ vệ sinh Quản lý tòa nhà Khách sạn & lưu trú

Phòng tắm & vệ sinh Trường học & cơ quan Bán lẻ & văn phòng
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Viscose / Polyester

Viscose / Polyester

Viscose / Polyester
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V Ệ  S I N H  T Ò A  N H À

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Khăn lau đa năng Lưới tùy chỉnh tùy chỉnh Dòng theo mã
màu

Khăn theo mã màu
bán dùng một lần

Lưới in tùy chỉnh tùy chỉnh Vàng, xanh
dương, đỏ, xanh lá

Vệ sinh loại nhẹ
khăn

Lưới tùy chỉnh tùy chỉnh Dòng theo mã
màu

Vệ sinh loại trung bình
khăn

Bột gỗ /
Polyester

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh dương

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Khăn lau đa dụng Khăn lau sàn Khăn vệ sinh dùng một lần

Khăn lau bụi gia dụng Khăn vệ sinh tái sử dụng Khăn lau đa chức năng

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.



8
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08
Y  T Ế

N H Ó M  0 8

Y tế

Khăn khô ít xơ, khăn lau dụng cụ và tấm lót khay thấm hút dùng
trong lâm sàng.

Lau chùi lâm sàng chia thành hai việc cần hai loại khăn khác nhau. Lau dụng cụ và bề
mặt cần ít xơ và chịu hóa chất để chất khử khuẩn không bị vật liệu nền làm mất tác
dụng. Việc tiếp xúc bệnh nhân và thấm hút cần độ mềm và khả năng thấm. Cả hai đều
từ màng bột gỗ và polyester liên kết bằng tia nước, cung cấp loại tiệt trùng hoặc
không tiệt trùng theo quy trình thẩm định của Quý khách.

Ít xơ
K Ế T  C Ấ U

BỘT GỖ / PET
T H À N H  P H Ầ N

Có loại tiệt trùng
K H Ả  N Ă N G  C U N G  C Ấ P

Không chất dính
H Ó A  H Ọ C

P H Ụ C  V Ụ

Bệnh viện & phòng khám Phòng mổ Tái xử lý dụng cụ

Nha khoa Sản xuất thiết bị y tế Chăm sóc & són tiểu
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Viscose / Polyester
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Y  T Ế

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Khăn khô y tế Bột gỗ /
Polyester

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Khăn đa dụng
y tế

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh dương

Dụng cụ bệnh viện
khăn lau

Bột gỗ /
Polyester

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Tấm lót khay thấm hút Composite
bột gỗ

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh lá

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

Loại tiệt trùng, phương pháp tiệt trùng và SAL được quy định theo từng đơn. Việc đăng ký trang thiết bị
y tế là trách nhiệm của chủ thương hiệu tại thị trường đích.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Khăn lau tay y tế Khăn phẫu thuật Khăn y tế ít xơ

Tấm lót khay tiệt trùng Khăn làm sạch cấp bệnh viện Khăn tắm khô dùng một lần

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.
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09
H À N G  K H Ô N G

N H Ó M  0 9

Hàng không

Khăn lau kiểm soát độ sạch cho khung máy bay, khoang cabin và cửa sổ.

Lau chùi hàng không tuân theo đặc tả quy trình chứ không theo sở thích. Khả năng tương
thích dung môi, giới hạn cặn và truy xuất nguồn gốc thường được ghi trong danh mục vật
liệu được phê duyệt của chính khách hàng, và khăn không có trong danh mục đó không
được dùng dù hiệu quả đến đâu. Chúng tôi cung cấp theo đặc tả được chỉ định và truy
xuất theo mẻ suốt quá trình sản xuất.

Ít cặn
K Ế T  C Ấ U

BỘT GỖ / PET
T H À N H  P H Ầ N

Truy xuất theo mẻ
H Ồ  S Ơ

Xô / tờ phẳng
D Ạ N G

P H Ụ C  V Ụ

Chuẩn bị bề mặt khung máy bay Vệ sinh nội thất cabin Chăm sóc cửa sổ & kính trong

MRO & bảo dưỡng ngoại trường Khu vực trải lớp composite Sơn & trám kín
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H À N G  K H Ô N G

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Khăn lau cấp hàng không Bột gỗ /
Polyester

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Khăn vệ sinh máy bay Bột gỗ /
Polyester

Nhăn
(crepe)

tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh dương

Cửa sổ máy bay
khăn lau

Polyester
microŐber

Dệt kim tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Khăn lau xô (khô, để
tẩm dung dịch)

Bột gỗ /
Polyester

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

Cung cấp theo đặc tả quy trình của khách hàng. Xác nhận mã vật liệu được phê duyệt khi gửi yêu cầu để báo
giá đúng kết cấu và hồ sơ.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Khăn vệ sinh hàng không Khăn lau hàng không Khăn lau máy bay

Khăn lau bề mặt composite Khăn lau tẩy chất trám Khăn bảo dưỡng ngoại trường

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.
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10
N H Á M  &  C H À  R Ử A

N H Ó M  1 0

Nhám
& chà rửa
Kết cấu có vân và hai mặt cho vết bẩn cháy bám mà khăn phẳng
không làm sạch được.

Có những vết bẩn phải cạo, không phải thấm. Meltblown hai mặt vân và composite bột gỗ
mặt nhám tạo mặt làm việc đủ mạnh để phá cặn carbon, keo khô hay cặn vôi, kết hợp mặt
thấm hút mang cặn đi trong cùng một lượt lau. Nó thay quy trình hai bước chà rồi lau bằng
một chiếc khăn duy nhất.

Hai mặt
K Ế T  C Ấ U

PP / BỘT GỖ
T H À N H  P H Ầ N

Không trầy xước
T Ù Y  C H Ọ N  C Ấ P

Tờ / cuộn
D Ạ N G

P H Ụ C  V Ụ

Carbon & dầu mỡ cháy bám Cặn keo & nhãn dán Làm sạch xỉ hàn bắn

Vỉ nướng & mặt bếp Cặn vôi & khoáng Tạo nhám trước sơn
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N H Á M  &  C H À  R Ử A

T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Meltblown nhám
khăn lau

Hai mặt
vân

tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh
dương

Vải không dệt
nhám bột gỗ

Bột gỗ /
Polypropylene

Có vân tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh lá

Spunlace hai mặt vân
khăn lau

Bột gỗ /
Polyester

Hai mặt
vân

tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh
dương

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

Cấp độ nhám phải phù hợp với vật liệu cần làm sạch. Yêu cầu mẫu và thử trên chi tiết thử trước khi chọn cấp.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Vải meltblown hai mặt vân Khăn tẩy vết bẩn Spunlace ma sát cao

Composite chà & lau Khăn lau dầu nặng

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.
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11N H Ó M  1 1

Polyester và polyamide sợi tách cho lau quang học và màn hình
không vệt.

MicroŐber hoạt động bằng cơ học chứ không phải hóa học. Tách sợi nhân diện tích bề
mặt và tạo tiết diện hình nêm nhấc bụi hạt khỏi kính và lớp phủ thấu kính thay vì làm nhòe,
nên làm sạch không cần dung môi và không để lại vết khô. Đổi lại là chi phí mỗi đơn vị, nên
phù hợp khi bề mặt đắt tiền và độ hoàn thiện dễ thấy.

Sợi tách
K Ế T  C Ấ U T H À N H  P H Ầ N

Không để vệt
H O À N  T H I Ệ N

Không dung môi

P H Ụ C  V Ụ

Lau quang học & thấu kính Màn hình & cảm ứng Bảng điều khiển

Kính ô tô & chăm sóc xe Inox & kim loại đánh bóng Lắp ráp chính xác
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T H Ô N G  S Ố

So sánh dòng sản phẩm
Kích thước mang tính tham khảo, cắt theo yêu cầu khách hàng. Mọi dạng cung cấp đều có cho toàn dòng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Lau chùi microŐber
khăn

Sợi tách tùy chỉnh tùy chỉnh Xanh dương, xám, trắng

Lau thấu kính microŐber
khăn

Sợi tách tùy chỉnh tùy chỉnh Xanh dương, xám

MicroŐber không dệt
Cuộn jumbo

Sợi tách tùy chỉnh Khổ tối đa theo yêu cầu Đủ các loại

C Á C H  Đ Ọ C  B Ả N G

Tỷ lệ tách sợi và độ mảnh (denier) quyết định hiệu quả làm sạch và giá. Nêu rõ bề mặt và tiêu chuẩn hoàn
thiện chấp nhận được khi gửi yêu cầu.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Khăn siêu mịn không trầy Khăn microŐber dùng một lần Khăn thấu kính microŐber jumbo

Cuộn microŐber không xơ Khăn sợi siêu mảnh MicroŐber lau bụi

D Ạ N G  C U N G  C Ấ P

Tờ phẳng Gấp tư Gấp xen kẽ pop-up Cuộn đục lỗ Cuộn rút giữa Cuộn jumbo

MOQ 1.000 kg mỗi quy cách. Thời gian giao 15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn lặp lại.
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PET

V Ả I  N Ề N  C Ơ  B Ả N

N Ề N  T Ả N G  V Ậ T  L I Ệ U

Sáu loại vải nền
cho toàn bộ dòng.
Mọi sản phẩm trong các nhóm trước đều được gia công từ một trong sáu
loại vải nền dưới đây. Vải nền cũng được cung cấp chưa gia công, dạng
cuộn jumbo, cho khách hàng có dây chuyền riêng.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Lưới,
có in

Khổ tối đa 210 cm Vàng, xanh
dương, đỏ, xanh lá

Spunlace bột gỗ / Bột gỗ /
Polyester

Trơn,
crepe

tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh
dương, ngọc lam

Spunlace bột gỗ / PP Bột gỗ /
Polypropylene

Trơn, dập
nổi

tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, xanh dương, xám

Meltblown tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Sợi tách tùy chỉnh tùy chỉnh Xanh dương, xám, trắng

Spunlace phân hủy sinh học Viscose, bột gỗ,
PLA, PBAT

Trơn, dập
nổi

tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng, màu tự nhiên

P H Â N  H Ủ Y  S I N H  H Ọ C

Có loại hỗn hợp viscose và bột gỗ phân hủy sinh học một phần, và loại PLA và PBAT ủ phân hoàn toàn đạt EN
13432. Hỗn hợp viscose/polyester tiêu chuẩn không thể gọi là phân hủy sinh học vì có thành phần polyester.

Dung sai định lượng thường trong khoảng cộng hoặc trừ năm phần trăm.
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V Ả I  N Ề N  X Ả  B Ồ N  C Ầ U

K H Ô N G  D Ệ T  T Ự  P H Â N  T Á N

Thiết kế để tan rã,
theo chủ đích.
Vải nền xả bồn cầu phải làm hai việc trái ngược: giữ liền trong tay khi chịu lực, rồi
tách rời trong nước chỉ trong vài giây. Điều này đạt được nhờ kết cấu xơ ngắn,
không thành phần nhựa, liên kết sao cho màng xơ mất liên kết khi bị khuấy động
chứ không phải khi chịu kéo.

S Ả N  P H Ẩ M T H À N H  P H Ầ N H Ọ A  T I Ế T K Í C H  C Ỡ M À U  S Ắ C

Cuộn spunlace xả bồn cầu Cellulose,
không nhựa

Trơn tùy chỉnh Khổ tối đa theo yêu cầu Trắng

Giấy vệ sinh ướt
Vải nền

100% xơ cellulose Trơn, dập
nổi

tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Khăn chăm sóc cá nhân
Vải nền

Cellulose,
không nhựa

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

Không dệt tự phân tán Cellulose
xơ ngắn

Trơn tùy chỉnh tùy chỉnh Trắng

T I Ê U  C H U Ẩ N  X Ả  B Ồ N  C Ầ U

Thiết kế để phân tán trong nước trong vài giây và đáp ứng hướng dẫn GD4 và INDA về thải bỏ an toàn qua cống,
không chứa nhựa. Quy định về khả năng xả bồn cầu của EU và Mỹ khác nhau; xác nhận thị trường đích khi gửi yêu
cầu để báo giá đúng kết cấu và bằng chứng thử nghiệm.

N H Ó M  N À Y  C Ò N  C Ó

Vải nền khăn ướt xả bồn cầu Vật liệu tấm lót bồn cầu Lớp lót tã vải

Khăn làm sạch xả bồn cầu Vải nền khăn phòng tắm Không dệt xả bồn cầu phân hủy sinh học
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P H Á T  T R I Ể N  B Ề N  V Ữ N G

T R Á C H  N H I Ệ M  V Ậ T  L I Ệ U

Dùng một lần không
đồng nghĩa với lãng phí.
Lập luận chống khăn dùng một lần cho rằng phương án thay thế là miễn phí. Không
phải vậy. Giẻ giặt tốn nước, chất tẩy, năng lượng nhiệt và vận chuyển ở mỗi chu kỳ,
và mang nhiễm bẩn trở lại nhà máy khi giặt không đạt. So sánh trung thực là tổng
tác động trên mỗi lần làm sạch.

N G U Ồ N  X Ơ

Chuỗi chứng nhận FSC và
PEFC khi có yêu cầu, công bố
theo từng vật liệu nền chứ
không phải tuyên bố chung.

D Ò N G  P H Â N  H Ủ Y  S I N H  H Ọ C

Hỗn hợp viscose và bột gỗ phân
hủy sinh học một phần, và PLA,
PBAT ủ phân hoàn toàn theo EN
13432.

T Ự  P H Â N  T Á N ,  K H Ô N G  N H Ự A

Vải nền xả bồn cầu không
chứa nhựa và phân tán thay vì
tồn lưu trong hệ thống cống.

K I Ể M  S O Á T  Đ Ị N H  L Ư Ợ N G

Chọn gsm thấp nhất đủ cho công
việc là đòn bẩy lớn nhất để giảm
vật liệu tiêu thụ.

G I Ả M  T I Ê U  H A O

Gấp xen kẽ và rút giữa giảm
rút thừa tại hộp, giảm lượng
khăn tiêu thụ trước cả khi
thay đổi vật liệu.

VẬN CHUYỂN NGUYÊN CONTAINER

FCL gộp cước mỗi tấn hiệu quả
hơn hàng lẻ và giảm bốc xếp khi
vận chuyển.

N H Ữ N G  G Ì  K H Ô N G  T U Y Ê N  B Ố

Chúng tôi không gọi hỗn hợp viscose hoặc bột gỗ tiêu chuẩn có chứa polyester hoặc polypropylene là phân hủy
sinh học, và không đưa ra tuyên bố về hàm lượng tái chế hay carbon khi không có bằng chứng của bên thứ ba
cho lô sản xuất cụ thể.
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B Ả N G  Ứ N G  D Ụ N G

N G À N H  V À  S Ả N  P H Ẩ M

Nhóm nào
phục vụ ngành nào.
Mỗi sản phẩm chỉ xuất hiện một lần trong catalogue. Khi một sản phẩm phục vụ nhiều ngành, các ngành được gắn với sản phẩm đó.

Công nghiệp chungCuộn khăn lauÔ tô Dầu & tràn đổ Phòng sạchDịch vụ ăn uốngVệ sinh tòa nhà Y tế Hàng khôngNhám

Sản xuất & MRO Lắp ráp ô tô

Xưởng thân vỏ & sơn sửa Bán

dẫn & điện tử Dược phẩm &

thiết bị Bệnh viện & lâm sàng

Phòng thí nghiệm & phân tích

Chế biến thực phẩm &

HACCP Khách sạn & lưu trú

Hàng không & MRO Dầu,

nhiên liệu & hóa chất In ấn &

mực Cơ sở & dịch vụ vệ sinh

Quang học & chính xác Hàng

hải & ngoài khơi Gia công

nhãn riêng

Nhóm chính Cũng phù hợp
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C H Ấ T  L Ư Ợ N G  &  T U Â N  T H Ủ

Đ Ả M  B Ả O

Những gì chúng tôi thử,
và những gì không tuyên bố.
Thông số khăn lau chỉ có giá trị khi có bằng chứng thử nghiệm đi kèm.
Chúng tôi công bố số liệu đang có và đánh dấu phần còn lại là chưa xác
định, thay vì lấp chỗ trống bằng con số không thể bảo vệ khi đánh giá.

T H Ử  N G H I Ệ M  Đ Ị N H  K Ỳ

Định lượng (gsm) Dung sai định lượng Độ chính xác kích thước

Độ bền kéo khô & ướt Khả năng thấm hút Tốc độ thấm hút

Thải xơ & hạt bụi Độ bền màu Độ chính xác số lượng

C H Ứ N G  N H Ậ N  S Ả N  P H Ẩ M

Các chứng nhận như FSC, PEFC, RoHS, OEKO-TEX và phê duyệt tiếp xúc thực phẩm được cấp cho một vật liệu nền
cụ thể, một nhà máy cụ thể và một thị trường đích cụ thể. Khi cần chứng nhận, vui lòng nêu rõ khi gửi yêu cầu và
chúng tôi sẽ xác nhận bằng văn bản liệu kết cấu đề xuất có chứng nhận đó hay không trước khi nhận bất kỳ đơn
hàng nào. Không nội dung nào trong catalogue này được hiểu là tuyên bố chứng nhận chung cho toàn bộ dòng sản
phẩm.
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Đ Ặ T  H À N G

T H Ư Ơ N G  M Ạ I

Quy trình
đặt hàng.

YÊU CẦU

Ứng dụng, loại bẩn, bề mặt và mọi tiêu chuẩn
Quý khách cần đáp ứng

MẪU

Mẫu A4 miễn phí – chúng tôi trả cước chuyển
phát – 24 giờ sau khi chốt thông số

CHẠY THỬ

Tối thiểu 1.000 kg. Đủ để chạy thử thực tế trên
dây chuyền

CHỐT QUY CÁCH

Xác nhận vật liệu nền, gsm, kích thước, dạng,
đóng gói và thiết kế

SẢN XUẤT

15-20 ngày từ khi đặt cọc, 7-10 ngày với đơn
lặp lại

GIAO HÀNG

FCL kèm đầy đủ chứng từ, C/O và truy xuất
theo mẻ

K G  Đ Ơ N  T Ố I  T H I Ể U M Ẫ U  M I Ễ N  P H Í N G À Y  G I A O  H À N G N G À Y  Đ Ơ N  L Ặ P  L Ạ I

ĐIỀU KHOẢN

Báo giá được lập theo quy cách cụ thể và có hiệu lực 30 ngày. Biến động nguyên liệu ngoài thời hạn đó
được phản ánh trong báo giá điều chỉnh thay vì cộng vào thời gian giao hàng.
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D A N H  M Ụ C  S Ả N  P H Ẩ M

A  Đ Ế N  Z

Mọi sản phẩm,
liệt kê một lần.
Sản phẩm phục vụ nhiều ngành chỉ xuất hiện một lần, trong nhóm chứa thông số của sản phẩm đó.

Khăn lau meltblown nhám

Tấm lót khay thấm hút

Khăn lau cấp hàng không

Khăn lau cửa sổ máy bay

Khăn vệ sinh máy bay

Khăn lau đa năng

Khăn chống tĩnh điện

Khăn lau chuẩn bị sơn ô tô

Khăn lau bề mặt ô tô

Spunlace phân hủy sinh học

Khăn xưởng xanh

Khăn lau xô

Cuộn khăn lau rút giữa

Khăn lau quầy

Không dệt tự phân tán

Khăn lau spunlace hai mặt vân

Khăn lau không bụi

Khăn lau vải kỹ thuật

Cuộn spunlace xả bồn cầu

Khăn tiếp xúc thực phẩm

Khăn lau công nghiệp chung

Khăn vệ sinh HACCP

Khăn lau công nghiệp loại nặng

Khăn lau dụng cụ bệnh viện

Khăn lau không dệt J-Cloth

Cuộn jumbo (gia công)

Khăn phòng thí nghiệm

Giấy lau công nghiệp cuộn lớn

Khăn lau công nghiệp loại nhẹ

Khăn vệ sinh loại nhẹ

Khăn không dệt ít xơ

Khăn đa dụng y tế

Khăn khô y tế

Khăn vệ sinh loại trung bình

Khăn lau công nghiệp trung bình

Khăn lau thấm dầu meltblown

Polypropylene meltblown

Khăn vệ sinh microŐber

Cuộn jumbo microŐber

Khăn microŐber lau thấu kính

Vải nền giấy vệ sinh ướt

Khăn dính bụi không dệt

Khăn lau thấm dầu

Tấm thấm dầu

Cuộn khăn lau đục lỗ loại nặng

Vải nền khăn chăm sóc cá nhân

Khăn theo mã màu bán dùng một lần

Spunlace bột gỗ / PET

Spunlace bột gỗ / PP

Tấm thấm hút đa năng

Vải không dệt nhám bột gỗ

SUB = vải nền cơ bản. FLU = vải nền xả bồn cầu. Số chỉ nhóm sản phẩm.
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N H À  S Ả N  X U Ấ T  &  X U Ấ T  K H Ẩ U  V Ả I  K H Ô N G  D Ệ T

Hãy gửi chúng tôi
vấn đề cần làm sạch.
Không phải mã sản phẩm. Loại bẩn, bề mặt và tiêu chuẩn Quý khách phải
đáp ứng mới giúp chúng tôi chọn đúng kết cấu ngay lần đầu.

T R Ụ  S Ở  C H Í N H S Ả N  X U Ấ T

Surat Gujarat,
Ấn Độ

T R Ự C  T U Y Ế N

Thông số trong catalogue này mang tính tham khảo và cần được xác nhận theo quy cách đơn hàng cụ thể. Kích

thước, định lượng, dạng cung cấp và đóng gói được cắt và cấu hình theo yêu cầu khách hàng.

C A T A L O G U E  K H Ă N  L A U  /  2 0 2 6


